
Flashcardo.com
Chúng tôi hy vọng những thẻ học in sẵn này sẽ hữu ích cho bạn. Để tìm thêm nhiều sản phẩm thẻ học khác, hãy truy cập
trang web của chúng tôi www.flashcardo.com/vi. Trên Flashcardo.com chúng tôi cung cấp thẻ học trực tuyến, thẻ học lặp lại
ngắt quãng, thẻ học bằng video và nhiều hơn nữa. Tất cả đều miễn phí và sẵn sàng cho người học trên toàn thế giới sử dụng.

Bản quyền, Ghi chú về Giấy phép
Tệp PDF này được bảo vệ theo luật bản quyền và tất cả các quyền đều được giữ lại. Bạn được phép chia sẻ tệp PDF này với
bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn không được phép bán tệp PDF này hoặc nội dung của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng
truy cập www.flashcardo.com/vi để liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
TỆP PDF NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM
NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ
KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ THEO HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM DÂN SỰ HAY HÌNH
THỨC KHÁC, PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TỆP PDF NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HAY GIAO DỊCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN
TỆP PDF NÀY.

Bản quyền © 2025 Flashcardo.com. Mọi quyền được bảo lưu

https://www.flashcardo.com/vi
https://www.flashcardo.com/vi


© 2025 Flashcardo.com 2 www.flashcardo.com/vi

In hai mặt
Xin lưu ý rằng những thẻ học này được thiết kế để in hai mặt. Nếu máy in của bạn không thể in hai mặt, vui lòng tải xuống
các tệp PDF thẻ học đơn để in.



© 2025 Flashcardo.com 3 www.flashcardo.com/vi

Cơ bản
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tôi  bạn
đại từ

 anh ấy

cô ấy  nó  chúng tôi / chúng ta

các bạn  họ  cái gì

ai  ở đâu  tại sao

làm sao  cái nào  lúc nào

sau đó  nếu  thật sự

nhưng  bởi vì  không



© 2025 Flashcardo.com 6 www.flashcardo.com/vi

han  du  jeg

vi  det  hun

hva  de  dere

hvorfor  hvor  hvem

når  hvilken  hvordan

virkelig  hvis  så

ikke  fordi  men
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này  đó
vật

 tất cả

hoặc  và  đây

đó
địa điểm

 trái  phải

bây giờ  buổi chiều  buổi sáng
9:00-11:00

ban đêm  buổi sáng
6:00-9:00

 buổi tối

buổi trưa  nửa đêm  giờ

phút  giây  ngày
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alle  det  dette

her  og  eller

høyre  venstre  der

M
formiddag

formiddag - formiddagen -
formiddager - formiddagene

 
M

ettermiddag
ettermiddag - ettermiddagen -

ettermiddager - ettermiddagene

 nå

M
kveld

kveld - kvelden - kvelder - kveldene
 

M
morgen

morgen - morgenen - morgener -
morgenene

 
M

natt
natt - natten - netter - nettene

M
time

time - timen - timer - timene
 

M
midnatt

midnatt - midnatten - midnatter -
midnattene

 
M

middag
middag - middagen - middager -

middagene

M
dag

dag - dagen - dager - dagene
 

N
sekund

sekund - sekundet - sekunder -
sekundene

 
N

minutt
minutt - minuttet - minutter -

minuttene
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tuần  tháng  năm

hôm qua  hôm nay  ngày mai

thứ hai
ngày

 thứ ba
ngày

 thứ tư
ngày

thứ năm  thứ sáu  thứ bảy

chủ nhật  đàn bà  đàn ông

tình yêu  bạn trai  bạn gái

bạn
danh từ

 hôn
danh từ

 tình dục



© 2025 Flashcardo.com 10 www.flashcardo.com/vi

N
år

år - året - år - årene
 

M
måned

måned - måneden - måneder -
månedene

 
M

uke
uke - uken - uker - ukene

i morgen  i dag  i går

M
onsdag

onsdag - onsdagen - onsdager -
onsdagene

 
M

tirsdag
tirsdag - tirsdagen - tirsdager -

tirsdagene

 
M

mandag
mandag - mandagen - mandager -

mandagene

M
lørdag

lørdag - lørdagen - lørdager -
lørdagene

 
M

fredag
fredag - fredagen - fredager -

fredagene

 
M

torsdag
torsdag - torsdagen - torsdager -

torsdagene

M
mann

mann - mannen - menn - mennene
 

M
kvinne

kvinne - kvinnen - kvinner - kvinnene
 

M
søndag

søndag - søndagen - søndager -
søndagene

M
kjæreste

kjæreste - kjæresten - kjærester -
kjærestene

 
M

kjæreste
kjæreste - kjæresten - kjærester -

kjærestene

 
M

kjærlighet
kjærlighet - kjærligheten -

kjærligheter - kjærlighetene

M
sex

sex - sexen - sex - sex
 

N
kyss

kyss - kysset - kyss - kyssene
 

M
venn

venn - vennen - venner - vennene
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trẻ em  con gái
đại cương

 con trai
đại cương

mẹ  ba  má
mẹ

cha  cha mẹ  con trai
gia đình

con gái
gia đình

 em gái  em trai

chị gái  anh trai  chồng

vợ  mỗi / mọi  luôn luôn

thực ra  lần nữa  đã
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M
gutt

gutt - gutten - gutter - guttene
 

F
jente

jente - jenta - jenter - jentene
 

N
barn

barn - barnet - barn - barna

F
mor

mor - mora - mødre - mødrene
 

M
pappa

pappa - pappaen - pappaer -
pappaene

 
M

mamma
mamma - mammaen - mammaer -

mammaene

M
sønn

sønn - sønnen - sønner - sønnene
 

M
foreldre

forelder - foreldren - foreldre -
foreldrene

 
M

far
far - faren - fedre - fedrene

M
lillebror

lillebror - lillebroren - lillebrødre -
lillebrødrene

 
F

lillesøster
lillesøster - lillesøstra - lillesøstre -

lillesøstrene

 
F

datter
datter - dattera - døtre - døtrene

M
ektemann

ektemann - ektemannen - ektemenn
- ektemennene

 
M

storebror
storebror - storebroren - storebrødre

- storebrødrene

 
F

storesøster
storesøster - storesøstra -
storesøstre - storesøstrene

alltid  hver  
F

kone
kone - kona - koner - konene

allerede  igjen  faktisk
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ít hơn  phần lớn  nhiều hơn

không có  rất  ở ngoài

ở trong  xa  gần

bên dưới  bên trên  bên cạnh

phía trước  phía sau  mọi người

cùng nhau  khác  mùa xuân

mùa hè  mùa thu  mùa đông
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mer  flest  mindre

på utsiden  veldig  ingen

nær
nær - nær - nært - nære

 fjern
fjern - fjern - fjernt - fjerne

 på innsiden

ved siden av  over  under

alle  bak  foran

M
vår

vår - våren - vårer - vårene
 andre  sammen

M
vinter

vinter - vinteren - vintre - vintrene
 

M
høst

høst - høsten - høster - høstene
 

M
sommer

sommer - sommeren - somre -
somrene
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tháng một  tháng hai  tháng ba

tháng tư  tháng năm  tháng sáu

tháng bảy  tháng tám  tháng chín

tháng mười  tháng mười một  tháng mười hai

bắc  đông  nam

tây  thường xuyên  ngay lập tức

đột ngột  mặc dù  
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M
mars

mars - marsen - marser - marsene
 

M
februar

februar - februaren - februarer -
februarene

 
M

januar
januar - januaren - januarer -

januarene

M
juni

juni - junien - junier - juniene
 

M
mai

mai - maien - maier - maiene
 

M
april

april - aprilen - apriler - aprilene

M
september

september - septemberen -
septembre - septembrene

 
M

august
august - augusten - auguster -

augustene

 
M

juli
juli - julien - julier - juliene

M
desember

desember - desemberen - desembrer
- desembrene

 
M

november
november - novemberen - novembre

- novembrene

 
M

oktober
oktober - oktoberen - oktobre -

oktobrene

sør  øst  nord

umiddelbart  ofte  vest

 selv om  plutselig
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Số
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0  1  2

3  4  5

6  7  8

9  10  11

12  13  14

15  16  17

18  19  20
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to  en  null

fem  fire  tre

åtte  sju  seks

elleve  ti  ni

fjorten  tretten  tolv

sytten  seksten  femten

tjue  nitten  atten
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21  22  26

30  31  33

37  40  41

44  48  50

51  55  59

60  61  62

66  70  71
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tjue seks  tjue to  tjue en

tretti tre  tretti en  tretti

førti en  førti  tretti sju

femti  førti åtte  førti fire

femti ni  femti fem  femti en

seksti to  seksti en  seksti

sytti en  sytti  seksti seks
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73  77  80

81  84  88

90  91  95

99  100  101

105  110  151

200  202  206

220  262  300
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åtti  sytti sju  sytti tre

åtti åtte  åtti fire  åtti en

nitti fem  nitti en  nitti

ett hundre og en  ett hundre  nitti ni

ett hundre og femti en  ett hundre og ti  ett hundre og fem

to hundre og seks  to hundre og to  to hundre

tre hundre  to hundre og seksti to  to hundre og tjue
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303  307  330

373  400  404

408  440  484

500  505  509

550  595  600

601  606  616

660  700  702
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tre hundre og tretti  tre hundre og sju  tre hundre og tre

fire hundre og fire  fire hundre  tre hundre og sytti tre

fire hundre og åtti fire  fire hundre og førti  fire hundre og åtte

fem hundre og ni  fem hundre og fem  fem hundre

seks hundre  fem hundre og nitti fem  fem hundre og femti

seks hundre og seksten  seks hundre og seks  seks hundre og en

sju hundre og to  sju hundre  seks hundre og seksti
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707  727  770

800  803  808

838  880  900

904  909  949

990  1000  1001

1012  1234  2000

2002  2023  2345
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sju hundre og sytti  sju hundre og tjue sju  sju hundre og sju

åtte hundre og åtte  åtte hundre og tre  åtte hundre

ni hundre  åtte hundre og åtti  åtte hundre og tretti åtte

ni hundre og førti ni  ni hundre og ni  ni hundre og fire

ett tusen og en  ett tusen  ni hundre og nitti

to tusen  ett tusen to hundre og tretti
fire  ett tusen og tolv

to tusen tre hundre og førti
fem  to tusen og tjue tre  to tusen og to
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3000  3003  4000

4045  5000  5678

6000  7000  7890

8000  8901  9000

9090  10.000  10.001

20.020  30.300  44.000

100.000  500.000  1.000.000
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fire tusen  tre tusen og tre  tre tusen

fem tusen seks hundre og
sytti åtte  fem tusen  fire tusen og førti fem

sju tusen åtte hundre og nitti  sju tusen  seks tusen

ni tusen  åtte tusen ni hundre og en  åtte tusen

ti tusen og en  ti tusen  ni tusen og nitti

førti fire tusen  tretti tusen tre hundre  tjue tusen og tjue

en million  fem hundre tusen  ett hundre tusen
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6.000.000  10.000.000  70.000.000

100.000.000  800.000.000  1.000.000.000

9.000.000.000  10.000.000.000  20.000.000.000

100.000.000.000  300.000.000.000  1.000.000.000.000
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sytti millioner  ti millioner  seks millioner

en milliard  åtte hundre millioner  ett hundre millioner

tjue milliarder  ti milliarder  ni milliarder

en billion  tre hundre milliarder  ett hundre milliarder
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Động từ
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biết  nghĩ  đến

đặt  lấy  tìm

nghe  làm việc  nói chuyện

cho  thích  giúp đỡ

yêu  gọi  chờ đợi

đứng  ngồi  đóng

mở
cửa

 thua  thắng
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å komme
komme - kommer - kom - kommet

 å tenke
tenke - tenker - tenkte - tenkt

 å vite
vite - vet - visste - visst

å finne
finne - finner - fant - funnet

 å ta
ta - tar - tok - tatt

 å legge
legge - legger - la - lagt

å snakke
snakke - snakker - snakket - snakket

 å jobbe
jobbe - jobber - jobbet - jobbet

 å høre
høre - hører - hørte - hørt

å hjelpe
hjelpe - hjelper - hjalp - hjulpet

 å like
like - liker - likte - likt

 å gi
gi - gir - ga - gitt

å vente
vente - venter - ventet - ventet

 å ringe
ringe - ringer - ringte - ringt

 å elske
elske - elsker - elsket - elsket

å lukke
lukke - lukker - lukket - lukket

 å sitte
sitte - sitter - satt - sittet

 å stå
stå - står - stod - stått

å vinne
vinne - vinner - vant - vunnet

 å tape
tape - taper - tapte - tapt

 å åpne
åpne - åpner - åpnet - åpnet
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chết  sống
động từ

 bật

tắt  giết  làm bị thương

chạm  xem  uống

ăn  đi bộ  gặp

đặt cược  hôn
động từ

 đi theo

cưới  trả lời  hỏi

kéo  đẩy  ấn
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å slå på
slå på - slår på - slo på - slått på

 å leve
leve - lever - levde - levd

 å dø
dø - dør - døde - dødd

å skade
skade - skader - skadde - skadet

 å drepe
drepe - dreper - drepte - drept

 å slå av
slå av - slår av - slo av - slått av

å drikke
drikke - drikker - drakk - drukket

 å se på
se på - ser på - så på - sett på

 å røre
røre - rører - rørte - rørt

å møte
møte - møter - møtte - møtt

 å gå
gå - går - gikk - gått

 å spise
spise - spiser - spiste - spist

å følge
følge - følger - fulgte - fulgt

 å kysse
kysse - kysser - kysset - kysset

 å vedde
vedde - vedder - veddet - veddet

å spørre
spørre - spør - spurte - spurt

 å svare
svare - svarer - svarte - svart

 å gifte
gifte - gifter - giftet - giftet

å trykke
trykke - trykker - trykte - trykket

 å dytte
dytte - dytter - dyttet - dyttet

 å trekke
trekke - trekker - trakk - trukket
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đánh  bắt  chiến đấu

ném  chạy
động từ

 đọc

viết  sửa chữa  đếm

cắt  bán  mua

trả  học  mơ

ngủ  chơi  ăn mừng

thưởng thức  dọn dẹp  bắn
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å slåss
slåss - slåss - sloss - slåss

 å fange
fange - fanger - fanget - fanget

 å slå
slå - slår - slo - slått

å lese
lese - leser - leste - lest

 å løpe
løpe - løper - løp - løpt

 å kaste
kaste - kaster - kastet - kastet

å telle
telle - teller - telte - tellet

 å fikse
fikse - fikser - fikset - fikset

 å skrive
skrive - skriver - skrev - skrevet

å kjøpe
kjøpe - kjøper - kjøpte - kjøpt

 å selge
selge - selger - solgte - solgt

 å kutte
kutte - kutter - kuttet - kuttet

å drømme
drømme - drømmer - drømte - drømt

 
å studere

studere - studerer - studerte -
studert

 å betale
betale - betaler - betalte - betalt

å feire
feire - feirer - feiret - feiret

 å spille
spille - spiller - spilte - spilt

 å sove
sove - sover - sov - sovet

å skyte
skyte - skyter - skøt - skutt

 å vaske
vaske - vasker - vasket - vasket

 å nyte
nyte - nyter - nøyt - nytt
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bảo vệ  tấn công  trộm

đốt  cứu  bay

khạc nhổ  đá
động từ

 cắn

thở  ngửi  khóc

hát  cười mỉm  cười

lớn lên  co lại  tranh luận

chia sẻ  cho ăn  trốn
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å stjele
stjele - stjeler - stjal - stjålet

 
å angripe

angripe - angriper - angrep -
angrepet

 
å forsvare

forsvare - forsvarer - forsvarte -
forsvart

å fly
fly - flyr - fløy - flydd

 å redde
redde - redder - reddet - reddet

 å brenne
brenne - brenner - brant - brent

å bite
bite - biter - bet - bitt

 å sparke
sparke - sparker - sparket - sparket

 å spytte
spytte - spytter - spyttet - spyttet

å gråte
gråte - gråter - gråt - grått

 å lukte
lukte - lukter - luktet - luktet

 å puste
puste - puster - pustet - pustet

å le
le - ler - lo - ledd

 å smile
smile - smiler - smilte - smilt

 å synge
synge - synger - sang - sunget

å krangle
krangle - krangler - kranglet -

kranglet
 

å krympe
krympe - krymper - krympet -

krympet
 å vokse

vokse - vokser - vokste - vokst

å gjemme
gjemme - gjemmer - gjemte - gjemt

 å mate
mate - mater - matet - matet

 å dele
dele - deler - delte - delt
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cảnh báo  bơi  nhảy

nâng  đào  giao hàng

tìm kiếm  luyện tập  đi du lịch

vẽ  mở
khóa

 khóa

rửa  cầu nguyện  nấu ăn

nôn  la hét  trích dẫn

in  tính toán  kiếm tiền
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å hoppe
hoppe - hopper - hoppet - hoppet

 å svømme
svømme - svømmer - svømte - svømt

 å advare
advare - advarer - advarte - advart

å levere
levere - leverer - leverte - levert

 å grave
grave - graver - gravde - gravd

 å løfte
løfte - løfter - løftet - løftet

å reise
reise - reiser - reiste - reist

 å øve
øve - øver - øvde - øvd

 å lete etter
lete (etter) - leter - lette - lett

å låse
låse - låser - låste - låst

 å åpne
åpne - åpner - åpnet - åpnet

 å male
male - maler - malte - malt

å lage mat
lage (mat) - lager - lagde - laget

 å be
be - ber - ba - bedt

 å vaske
vaske - vasker - vasket - vasket

å sitere
sitere - siterer - siterte - sitert

 å rope
rope - roper - ropte - ropt

 å spy
spy - spyr - spydde - spydd

å tjene
tjene - tjener - tjente - tjent

 
å beregne

beregne - beregner - beregnet -
beregnet

 å printe
printe - printer - printet - printet
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Tính từ
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mới  cũ  ít

nhiều  sai  chính xác

xấu  tốt  hạnh phúc

ngắn  dài  nhỏ

lớn
to

 xinh đẹp  trẻ

già  màu trắng  màu đen

màu đỏ  màu xanh da trời  màu xanh lá cây
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få  gammel
gammel - gammel - gammelt - gamle

 ny
ny - ny - nytt - nye

riktig
riktig - riktig - riktig - riktige

 feil
feil - feil - feil - gale/uriktige

 mange

lykkelig
lykkelig - lykkelig - lykkelig -

lykkelige
 flink

flink - flink - flinkt - flinke
 dårlig

dårlig - dårlig - dårlig - dårlige

liten
liten - lita - lite - små

 lang
lang - lang - langt - lange

 kort
kort - kort - kort - korte

ung
ung - ung - ungt - unge

 vakker
vakker - vakker - vakkert - vakre

 stor
stor - stor - stort - store

svart
svart - svart - svart - svare

 hvit
hvit - hvit - hvitt - hvite

 gammel
gammel - gammel - gammelt - gamle

grønn
grønn - grønn - grønt - grønne

 blå
blå - blå - blått - blå

 rød
rød - rød - rødt - røde
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màu vàng  chậm  nhanh

vui vẻ  không công bằng  công bằng

khó  dễ  giàu

nghèo  khỏe  yếu

an toàn  mệt mỏi  tự hào

no bụng  bệnh  khỏe mạnh

tức giận  thấp
đại cương

 cao
đại cương
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rask
rask - rask - raskt - raske

 
langsom

langsom - langsom - langsomt -
langsomme

 gul
gul - gul - gult - gule

rettferdig
rettferdig - rettferdig - rettferdig -

rettferdige
 

urettferdig
urettferdig - urettferdig - urettferdig -

urettferdige
 

morsom
morsom - morsom - morsomt -

morsomme

rik
rik - rik - rikt - rike

 lett
lett - lett - lett - lette

 
vanskelig

vanskelig - vanskelig - vanskelig -
vanskelige

svak
svak - svak - svakt - svake

 sterk
sterk - sterk - sterkt - sterke

 fattig
fattig - fattig - fattig - fattige

stolt
stolt - stolt - stolt - stolte

 sliten
sliten - sliten - slitent - slitne

 trygg
trygg - trygg - trygt - trygge

sunn
sunn - sunn - sunt - sunne

 syk
syk - syk - sykt - syke

 mett
mett - mett - mett - mette

høy
høy - høy - høyt - høye

 lav
lav - lav - lavt - lavere

 sint
sint - sint - sint - sinte
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ngọt  chua  mềm

cứng  đáng yêu  ngu ngốc

điên khùng  bận rộn  cao
người

thấp
người

 lo lắng  ngạc nhiên

cư xử tốt  ác độc  khéo léo

lạnh  nóng  màu cam

màu xám  màu nâu  màu hồng
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myk
myk - myk - mykt - myke

 sur
sur - sur - surt - sure

 søt
søt - søt - søtt - søte

dum
dum - dum - dumt - dumme

 søt
søt - søt - søtt - søte

 hard
hard - hard - hardt - harde

høy
høy - høy - høyt - høye

 opptatt
opptatt - opptatt - opptatt - opptatte

 gal
gal - gal - galt - gale

overrasket
overrasket - overrasket - overrasket -

overraskete
 

bekymret
bekymret - bekymret - bekymret -

bekymrete
 liten

liten - lita - lite - små

smart
smart - smart - smart - smarte

 ond
ond - ond - ondt - onde

 
veloppdragen

veloppdragen - veloppdragen -
veloppdragent - veloppdragne

oransje
oransje - oransje - oransje - oransje

 varm
varm - varm - varmt - varme

 kald
kald - kald - kaldt - kalde

rosa
rosa - rosa - rosa - rosa

 brun
brun - brun - brunt - brune

 grå
grå - grå - grått - grå
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nhàm chán  nặng  nhẹ

cô đơn  đói bụng  khát nước

buồn  dốc  bằng phẳng

hẹp  rộng  sâu

nông  lớn
rất

 bẩn

sạch sẽ  đầy  trống rỗng

đắt  rẻ  quyến rũ
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lett
lett - lett - lett - lette

 tung
tung - tung - tungt - tunge

 
kjedelig

kjedelig - kjedelig - kjedelig -
kjedelige

tørst
tørst - tørst - tørst - tørste

 sulten
sulten - sulten - sultent - sultne

 ensom
ensom - ensom - ensomt - ensomme

flat
flat - flat - flatt - flate

 bratt
bratt - bratt - bratt - bratte

 trist
trist - trist - trist - triste

dyp
dyp - dyp - dypt - dype

 bred
bred - bred - bredt - brede

 smal
smal - smal - smalt - smale

skitten
skitten - skitten - skittent - skitne

 enorm
enorm - enorm - enormt - enorme

 grunn
grunn - grunn - grunt - grunne

tom
tom - tom - tomt - tomme

 full
full - full - fullt - fulle

 ren
ren - ren - rent - rene

sexy
sexy - sexy - sexy - sexy

 billig
billig - billig - billig - billige

 dyr
dyr - dyr - dyrt - dyre



© 2025 Flashcardo.com 55 www.flashcardo.com/vi

lười biếng  dũng cảm  hào phóng

ướt  khô  ồn ào

yên tĩnh  nắng  nhiều mưa

sương mù
tính từ

 nhiều mây  
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sjenerøs
sjenerøs - sjenerøs - sjenerøst -

sjenerøse
 modig

modig - modig - modig - modige
 lat

lat - lat - lat - late

høyt
høyt - høyt - høyt - høye

 tørr
tørr - tørr - tørt - tørre

 våt
våt - våt - vått - våte

regnfull
regnfull - regnfull - regnfullt -

regnfulle
 solfylt

solfylt - solfylt - solfylt - solfylte
 rolig

rolig - rolig - rolig - rolige

 
overskyet

overskyet - overskyet - overskyet -
overskyete

 tåkete
tåkete - tåkete - tåkete - tåkete
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Thể thao
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thể dục dụng cụ  quần vợt  chạy
danh từ

đạp xe  đánh golf  bóng đá

bóng rổ  bơi lội  lặn

đi bộ đường dài  chạy marathon  ba môn phối hợp

bóng bàn  cử tạ  quyền anh

cầu lông  trượt băng nghệ thuật  trượt ván tuyết

trượt tuyết  trượt tuyết băng đồng  khúc côn cầu trên băng
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løping  tennis  turn

fotball  golf  sykling

dykking  svømming  basketball

triatlon  maraton  fottur

boksing  vektløfting  bordtennis

snowboarding  kunstløp  badminton

ishockey  langrenn  skiidrett
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bóng chuyền  bóng ném  bóng chuyền bãi biển

bóng rugby  bóng gậy  bóng chày

bóng bầu dục Mỹ  bóng nước  nhảy cầu

lướt sóng  đua thuyền buồm  chèo thuyền

yoga  khiêu vũ  nhảy dù

cờ vua  đánh bài poker  bowling

múa ba lê   
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sandvolleyball  håndball  volleyball

baseball  cricket  rugby

stuping  vannpolo  Amerikansk fotball

roing  seiling  surfing

fallskjermhopping  dans  yoga

bowling  poker  sjakk

  ballett
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Động vật
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con lợn  con bò  con ngựa

con chó  con cừu  con khỉ

con mèo  con gấu  con gà

con vịt  con bướm  con ong

con cá  con nhện  con rắn

con hổ  con chuột  con thỏ

con sư tử  con lừa  con voi
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M
hest

hest - hesten - hester - hestene
 

F
ku

ku - kua - kuer - kuene
 

M
gris

gris - grisen - griser - grisene

M
ape

ape - apen - aper - apene
 

M
sau

sau - sauen - sauer - sauene
 

M
hund

hund - hunden - hunder - hundene

M
kylling

kylling - kyllingen - kyllinger -
kyllingene

 
M

bjørn
bjørn - bjørnen - bjørner - bjørnene

 
F

katt
katt - katten - katter - kattene

M
bie

bie - bien - bier - biene
 

M
sommerfugl

sommerfugl - sommerfuglen -
sommerfugler - sommerfuglene

 
F

and
and - anda - ender - endene

M
slange

slange - slangen - slanger - slangene
 

M
edderkopp

edderkopp - edderkoppen -
edderkopper - edderkoppene

 
M

fisk
fisk - fisken - fisker - fiskene

M
kanin

kanin - kaninen - kaniner - kaninene
 

F
mus

mus - musa - mus - musene
 

M
tiger

tiger - tigeren - tigrer - tigrene

M
elefant

elefant - elefanten - elefanter -
elefantene

 
N

esel
esel - eselet - esel - esla

 
M

løve
løve - løven - løver - løvene
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con chim bồ câu  con bọ  con muỗi

con ruồi  con kiến  con cá voi

con cá mập  con cá heo  con ốc sên

con ếch  con gấu trúc  con gấu Bắc cực

con chó sói  con gấu túi  con chuột túi

con hươu cao cổ  con cáo  con hà mã

con dơi  con quạ  con thiên nga
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M
mygg

mygg - myggen - mygg - myggene
 

M
bille

bille - billen - biller - billene
 

M
due

due - duen - duer - duene

M
hval

hval - hvalen - hvaler - hvalene
 

M
maur

maur - mauren - maur - maurene
 

F
flue

flue - fluen - fluer - fluene

M
snegle

snegle - sneglen - snegler - sneglene
 

M
delfin

delfin - delfinen - delfiner - delfinene
 

M
hai

hai - haien - haier - haiene

M
isbjørn

isbjørn - isbjørnen - isbjørner -
isbjørnene

 
M

panda
panda - pandaen - pandaer -

pandaene

 
M

frosk
frosk - frosken - frosker - froskene

M
kenguru

kenguru - kenguruen - kenguruer -
kenguruene

 
M

koala
koala - koalaen - koalaer - koalaene

 
M

ulv
ulv - ulven - ulver - ulvene

M
flodhest

flodhest - flodhesten - flodhester -
flodhestene

 
M

rev
rev - reven - rever - revene

 
M

sjiraff
sjiraff - sjiraffen - sjiraffer - sjiraffene

M
svane

svane - svanen - svaner - svanene
 

M
ravn

ravn - ravnen - ravner - ravnene
 

F
flaggermus

flaggermus - flaggermusa -
flaggermus - flaggermusene
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con chim hải âu  con cú  con chim cánh cụt

con vẹt  con sâu bướm  con chuồn chuồn

con mực ống  con bạch tuộc  con cá ngựa

con hải cẩu  con sứa  con cua

con khủng long  con rùa cạn  con cá sấu
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M
pingvin

pingvin - pingvinen - pingviner -
pingvinene

 
F

ugle
ugle - ugla - ugler - uglene

 
F

måke
måke - måka - måker - måkene

M
øyenstikker

øyenstikker - øyenstikkeren -
øyenstikkere - øyenstikkerne

 
M

larve
larve - larven - larver - larvene

 
M

papegøye
papegøye - papegøyen - papegøyer -

papegøyene

M
sjøhest

sjøhest - sjøhesten - sjøhester -
sjøhestene

 
M

blekksprut
blekksprut - blekkspruten -

blekkspruter - blekksprutene

 
M

akkar
akkar - akkaren - akkarer - akkarene

M
krabbe

krabbe - krabben - krabber -
krabbene

 
M

manet
manet - maneten - maneter -

manetene

 
M

sel
sel - selen - seler - selene

M
krokodille

krokodille - krokodillen - krokodiller -
krokodillene

 
M

skilpadde
skilpadde - skilpadden - skilpadder -

skilpaddene

 
M

dinosaur
dinosaur - dinosauren - dinosaurer -

dinosaurene
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Quốc gia
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Châu Âu  Châu Á  Châu Mỹ

Châu Phi  Vương quốc Anh  Tây Ban Nha

Thụy sĩ  Ý  Pháp

Đức  Thái Lan  Singapore

Nga  Nhật Bản  Israel

Ấn Độ  Trung Quốc  Hoa Kỳ

Mexico  Canada  Chile
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Amerika  Asia  Europa

Spania  Storbritannia  Afrika

Frankrike  Italia  Sveits

Singapore  Thailand  Tyskland

Israel  Japan  Russland

USA  Kina  India

Chile  Canada  Mexico
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Brazil  Argentina  Nam Phi

Nigeria  Ma Rốc  Libya

Kenya  Algeria  Ai Cập

New Zealand  Úc  
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Sør-Afrika  Argentina  Brasil

Libya  Marokko  Nigeria

Egypt  Algerie  Kenya

 Australia  New Zealand
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Cơ thể
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đầu  mũi  tóc

miệng  tai  mắt

bàn tay  bàn chân  tim

não  cổ  mông

vai  đầu gối  chân

tay  bụng  ngực

lưng  răng  lưỡi
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N
hår

hår - håret - hår - hårene
 

F
nese

nese - nesa - neser - nesene
 

N
hode

hode - hodet - hoder - hodene

N
øye

øye - øyet - øyne - øynene
 

N
øre

øre - øret - ører - ørene
 

M
munn

munn - munnen - munner - munnene

N
hjerte

hjerte - hjertet - hjerter - hjertene
 

M
fot

fot - foten - føtter - føttene
 

F
hånd

hånd - hånda - hender - hendene

F
rumpe

rumpe - rumpa - rumper - rumpene
 

M
hals

hals - halsen - halser - halsene
 

M
hjerne

hjerne - hjernen - hjerner - hjernene

N
bein

bein - beinet - bein - beina
 

N
kne

kne - kneet - knær - knærne
 

M
skulder

skulder - skulderen - skuldre -
skuldrene

M
barm

barm - barmen - barmer - barmene
 

M
mage

mage - magen - mager - magene
 

M
arm

arm - armen - armer - armene

F
tunge

tunge - tunga - tunger - tungene
 

F
tann

tann - tanna - tenner - tennene
 

M
rygg

rygg - ryggen - rygger - ryggene
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môi  ngón tay  ngón chân

dạ dày  phổi  gan

dây thần kinh  thận  ruột

trán  cằm  má
cơ thể

râu  ngón cái  ngón tay út

ngón tay đeo nhẫn  ngón tay giữa  ngón tay trỏ

móng tay  gót chân  xương sống
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F
tå

tå - tåa - tær - tærne
 

M
finger

finger - fingeren - fingre - fingrene
 

F
leppe

leppe - leppa - lepper - leppene

M
lever

lever - leveren - levre - levrene
 

M
lunge

lunge - lungen - lunger - lungene
 

M
magesekk

magesekk - magesekken -
magesekker - magesekkene

M
tarm

tarm - tarmen - tarmer - tarmene
 

M
nyre

nyre - nyren - nyrer - nyrene
 

M
nerve

nerve - nerven - nerver - nervene

N
kinn

kinn - kinnet - kinn - kinnene
 

M
hake

hake - haken - haker - hakene
 

M
panne

panne - pannen - panner - pannene

M
lillefinger

lillefinger - lillefingeren - lillefingre -
lillefingrene

 
M

tommel
tommel - tommelen - tomler -

tomlene

 
N

skjegg
skjegg - skjegget - skjegg -

skjeggene

M
pekefinger

pekefinger - pekefingeren -
pekefingre - pekefingrene

 
M

langfinger
langfinner - langfingeren - langfingre

- langfingrene

 
M

ringfinger
ringfinger - ringfingeren - ringfingre -

ringfingrene

M
ryggrad

ryggrad - ryggraden - ryggrader -
ryggradene

 
M

hæl
hæl - hælen - hæler - hælene

 
M

fingernegl
fingernegl - fingerneglen -

fingernegler - fingerneglene
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cơ bắp  xương
cơ thể

 bộ xương

xương sườn  đốt sống  bàng quang

tĩnh mạch  động mạch  âm đạo

tinh trùng  dương vật  tinh hoàn
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N
skjelett

skjelett - skjelettet - skjeletter -
skjelettene

 
N

bein
bein - beinet - bein - beina

 
M

muskel
muskel - muskelen - muskler -

musklene

F
blære

blære - blæra - blærer - blærene
 

M
virvler

virvler - virvlene - virvler - virvlene
 

N
ribbein

ribbein - ribbeinet - ribbein - ribbeina

M
vagina

vagina - vaginaen - vaginaer -
vaginaene

 
M

arterie
arterie - arterien - arterier - arteriene

 
F

blodåre
blodåre - blodåra - blodårer -

blodårene

M
testikkel

testikkel - testikkelen - testikler -
testiklene

 
M

penis
penis - penisen - peniser - penisene

 
M

sperm
sperm - spermen - sperm - spermene
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Ngôi nhà
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cửa  nhà bếp  phòng tắm

phòng khách  phòng ngủ  vườn

gara  tường  tầng hầm

nhà vệ sinh
nhà ở

 cầu thang  mái nhà

cửa sổ
tòa nhà

 dao  tách

ly  đĩa  cốc

thùng rác  tô  bàn
văn phòng
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N
bad

bad - badet - bad - badene
 

N
kjøkken

kjøkken - kjøkkenet - kjøkken -
kjøkkenene

 
F

dør
dør - døra - dører - dørene

M
hage

hage - hagen - hager - hagene
 

N
soverom

soverom - soverommet - soverom -
soverommene

 
F

stue
stue - stua - stuer - stuene

M
kjeller

kjeller - kjelleren - kjellere -
kjellerene

 
M

vegg
vegg - veggen - vegger - veggene

 
M

garasje
garasje - garasjen - garasjer -

garasjene

N
tak

tak - taket - tak - takene
 

F
trapp

trapp - trappa - trapper - trappene
 

N
toalett

toalett - toalettet - toaletter -
toalettene

M
kopp

kopp - koppen - kopper - koppene
 

M
kniv

kniv - kniven - kniver - knivene
 

N
vindu

vindu - vinduet - vinduer - vinduene

N
beger

beger - begeret - beger - begerene
 

M
tallerken

tallerken - tallerkenen - tallerkener -
tallerkenene

 
N

glass
glass - glasset - glass - glassene

M
pult

pult - pulten - pulter - pultene
 

M
bolle

bolle - bollen - boller - bollene
 

F
søppelbøtte

søppelbøtte - søppelbøtta -
søppelbøtter - søppelbøttene
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giường  gương  vòi hoa sen

ghế sô pha  ảnh  đồng hồ

bàn
nhà

 ghế
nhà

 hàng xóm

thang máy  ban công  gác xép

ống khói  muỗng gỗ  đũa

bộ dao nĩa  muỗng  nĩa

cái vá  nồi  chảo
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M
dusj

dusj - dusjen - dusjer - dusjene
 

N
speil

speil - speilet - speil - speilene
 

F
seng

seng - senga - senger - sengene

F
klokke

klokke - klokka - klokker - klokkene
 

N
bilde

bilde - bildet - bilder - bildene
 

M
sofa

sofa - sofaen - sofaer - sofaene

M
nabo

nabo - naboen - naboer - naboene
 

M
stol

stol - stolen - stoler - stolene
 

N
bord

bord - bordet - bord - bordene

N
loft

loft - loftet - loft - loftene
 

M
balkong

balkong - balkongen - balkonger -
balkongene

 
M

heis
heis - heisen - heiser - heisene

M
spisepinne

spisepinne - spisepinnen -
spisepinner - spisepinnene

 
F

sleiv
sleiv - sleiva - sleiver - sleivene

 
M

skorstein
skorstein - skorsteinen - skorsteiner -

skorsteinene

M
gaffel

gaffel - gaffelen - gafler - gaflene
 

M
skje

skje - skjeen - skjeer - skjeene
 

N
bestikk

bestikk - bestikket - bestikk -
bestikkene

F
panne

panne - panna - panner - pannene
 

F
gryte

gryte - gryta - gryter - grytene
 

F
øse

øse - øsa - øser - øsene
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bóng đèn  giá sách  rèm

nệm  gối  chăn

kệ  ngăn kéo  tủ quần áo

xô  chổi  cái cân

giỏ đựng đồ giặt  bồn tắm  khăn tắm
to lớn

xà phòng  giấy vệ sinh  khăn tắm
nhỏ bé

bồn rửa mặt  cái thang  hộp thư
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M
gardin

gardin - gardinen - gardiner -
gardinene

 
F

bokhylle
bokhylle - bokhyllen - bokhyller -

bokhyllene

 
M

lyspære
lyspære - lyspæren - lyspærer -

lyspærene

N
teppe

teppe - teppet - tepper - teppene
 

F
pute

pute - puta - puter - putene
 

M
madrass

madrass - madrassen - madrasser -
madrassene

M
garderobe

garderobe - garderoben - garderober
- garderobene

 
M

skuff
skuff - skuffen - skuffer - skuffene

 
F

hylle
hylle - hylla - hyller - hyllene

M
vekt

vekt - vekten - vekter - vektene
 

M
kost

kost - kosten - koster - kostene
 

F
bøtte

bøtte - bøtta - bøtter - bøttene

N
badehåndkle

badehåndkle - badehåndkleet -
badehåndklær - badehåndklærne

 
N

badekar
badekar - badekaret - badekar -

badekarene

 

M
skittentøyskurv

skittentøyskurv - skittentøyskurven -
skittentøyskurver -
skittentøyskurvene

N
håndkle

håndkle - håndkleet - håndklær -
håndklærne

 
N

toalettpapir
toalettpapir - toalettpapiret -
toalettpapir - toalettpapirene

 
M

såpe
såpe - såpen - såper - såpene

M
postkasse

postkasse - postkassen - postkasser -
postkassene

 
M

stige
stige - stigen - stiger - stigene

 
M

vask
vask - vasken - vasker - vaskene
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hàng rào   
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N

gjerde
gjerde - gjerdet - gjerder - gjerdene
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Thức ăn
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trứng  phô mai  sữa

cá  thịt  xương
món ăn

dầu  bánh mì  đường
món ăn

sô cô la  kẹo  bánh bông lan

nước  cà phê  trà

bia  rượu nho  sa lát

súp  món tráng miệng  bữa ăn sáng
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F
melk

melk - melka - melk - melkene
 

M
ost

ost - osten - oster - ostene
 

N
egg

egg - egget - egg - eggene

N
bein

bein - beinet - bein - beina
 

N
kjøtt

kjøtt - kjøttet - kjøtt - kjøttene
 

M
fisk

fisk - fisken - fisker - fiskene

N
sukker

sukker - sukkeret - sukker - sukkerne
 

N
brød

brød - brødet - brød - brødene
 

M
olje

olje - oljen - oljer - oljene

M
kake

kake - kaken - kaker - kakene
 

N
godteri

godteri - godteriet - godteri -
godteriene

 
M

sjokolade
sjokolade - sjokoladen - sjokolader -

sjokoladene

M
te

te - teen - teer - teene
 

M
kaffe

kaffe - kaffen - kaffer - kaffene
 

N
vann

vann - vannet - vann - vannene

M
salat

salat - salaten - salater - salatene
 

M
vin

vin - vinen - viner - vinene
 

M
øl

øl - ølen - øl - ølene

M
frokost

frokost - frokosten - frokoster -
frokostene

 
M

dessert
dessert - desserten - desserter -

dessertene

 
F

suppe
suppe - suppa - supper - suppene
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bữa trưa  bữa tối  pizza

kem  bơ  sữa chua

cá ngừ  cá hồi  giăm bông

thịt ba rọi  xúc xích  thịt gà tây

thịt gà  thịt bò  thịt heo

thịt cừu  bí ngô  nấm

nấm cục  tỏi  tỏi tây
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M
pizza

pizza - pizzaen - pizzaer - pizzaene
 

M
middag

middag - middagen - middager -
middagene

 
M

lunsj
lunsj - lunsjen - lunsjer - lunsjene

M
yoghurt

yoghurt - yoghurten - yoghurter -
yoghurtene

 
N

smør
smør - smøret - smør - smørene

 
M

iskrem
iskrem - iskremen - iskremer -

iskremene

F
skinke

skinke - skinka - skinker - skinkene
 

M
laks

laks - laksen - lakser - laksene
 

M
tunfisk

tunfisk - tunfisken - tunfisker -
tunfiskene

M
kalkun

kalkun - kalkunen - kalkuner -
kalkunene

 
F

pølse
pølse - pølsa - pølser - pølsene

 
N

bacon
bacon - baconet - bacon - baconene

N
svin

svin - svinet - svin - svinene
 

N
storfe

storfe - storfeet - storfe - storfeene
 

M
kylling

kylling - kyllingen - kyllinger -
kyllingene

M
sopp

sopp - soppen - sopper - soppene
 

N
gresskar

gresskar - gresskaret - gresskar -
gresskarene

 
N

lam
lam - lammet - lam - lammene

M
purre

purre - purren - purrer - purrene
 

M
hvitløk

hvitløk - hvitløken - hvitløk -
hvitløkene

 
M

trøffel
trøffel - trøffelen - trøfler - trøflene
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gừng  cà tím  khoai lang

cà rốt  dưa chuột  ớt

ớt chuông  củ hành  khoai tây

bông cải trắng  bắp cải  bông cải xanh

xà lách  rau chân vịt  tre

ngô  cần tây  đậu Hà Lan

hạt đậu  quả lê  quả táo
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M
søtpotet

søtpotet - søtpoteten - søtpoteter -
søtpotetene

 
M

aubergine
aubergine - auberginen - auberginer

- auberginene

 
M

ingefær
ingefær - ingefæren - ingefær -

ingefærene

M
chili

chili - chilien - chilier - chiliene
 

M
agurk

agurk - agurken - agurker - agurkene
 

M
gulrot

gulrot - gulroten - gulrøtter -
gulrøttene

M
potet

potet - poteten - poteter - potetene
 

M
løk

løk - løken - løk - løkene
 

M
paprika

paprika - paprikaen - paprikaer -
paprikaene

M
brokkoli

brokkoli - brokkolien - brokkolier -
brokkoliene

 
M

kål
kål - kålen - kåler - kålene

 
M

blomkål
blomkål - blomkålen - blomkåler -

blomkålene

M
bambus

bambus - bambusen - bambuser -
bambusene

 
M

spinat
spinat - spinaten - spinater -

spinatene

 
M

salat
salat - salaten - salater - salatene

M
ert

ert - erten - erter - ertene
 

M
selleri

selleri - sellerien - sellerier -
selleriene

 
M

mais
mais - maisen - mais - maisene

N
eple

eple - eplet - epler - eplene
 

M
pære

pære - pæren - pærer - pærene
 

F
bønne

bønne - bønna - bønner - bønnene
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quả ô liu  quả sung  quả chà là

quả dừa  quả hạnh nhân  hạt phỉ

đậu phộng  quả chuối  quả xoài

quả kiwi  quả bơ  quả dứa

dưa hấu  quả nho  dưa gang

quả mâm xôi  quả việt quất  quả dâu tây

quả anh đào  quả mận  quả mơ
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M
daddel

daddel - daddelen - dadler - dadlene
 

M
fiken

fiken - fikenen - fikener - fikenene
 

M
oliven

oliven - olivenen - olivener -
olivenene

M
hasselnøtt

hasselnøtt - hasselnøtten -
hasselnøtter - hasselnøttene

 
M

mandel
mandel - mandelen - mandler -

mandlene

 
M

kokosnøtt
kokosnøtt - kokosnøtten -

kokosnøtter - kokosnøttene

M
mango

mango - mangoen - mangoer -
mangoene

 
M

banan
banan - bananen - bananer -

bananene

 
M

peanøtt
peanøtt - peanøtten - peanøtter -

peanøttene

M
ananas

ananas - ananasen - ananaser -
ananasene

 
M

avokado
avokado - avokadoen - avokadoer -

avokadoene

 
M

kiwi
kiwi - kiwien - kiwier - kiwiene

M
honningmelon

honningmelon - honningmelonen -
honningmeloner - honningmelonene

 
M

drue
drue - druen - druer - druene

 
M

vannmelon
vannmelon - vannmelonen -

vannmeloner - vannmelonene

N
jordbær

jordbær - jordbæret - jordbær -
jordbærene

 
N

blåbær
blåbær - blåbæret - blåbær -

blåbærene

 
N

bringebær
bringebær - bringebæret - bringebær

- bringebærene

M
aprikos

aprikos - aprikosen - aprikoser -
aprikosene

 
M

plomme
plomme - plommen - plommer -

plommene

 
N

kirsebær
kirsebær - kirsebæret - kirsebær -

kirsebærene
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quả đào  quả chanh  quả bưởi

quả cam  cà chua  bạc hà

sả  quế  vani

muối  tiêu  cà ri

thuốc lá
thực vật

 đậu hũ  giấm

mì sợi  sữa đậu nành  bột mì

gạo  yến mạch  lúa mì
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M
grapefrukt

grapefrukt - grapefrukten -
grapefrukter - grapefruktene

 
M

sitron
sitron - sitronen - sitroner - sitronene

 
M

fersken
fersken - ferskenen - ferskener -

ferskenene

M
mynte

mynte - mynten - mynter - myntene
 

M
tomat

tomat - tomaten - tomater -
tomatene

 
M

appelsin
appelsin - appelsinen - appelsiner -

appelsinene

M
vanilje

vanilje - vaniljen - vaniljer - vaniljene
 

M
kanel

kanel - kanelen - kaneler - kanelene
 

N
sitrongress

sitrongress - sitrongresset -
sitrongress - sitrongressene

M
karri

karri - karrien - karrier - karriene
 

N
pepper

pepper - pepperet - pepre - preprene
 

N
salt

salt - saltet - salter - saltene

M
eddik

eddik - eddiken - eddiker - eddikene
 

M
tofu

tofu - tofuen - tofuer - tofuene
 

M
tobakk

tobakk - tobakken - tobakker -
tobakkene

N
mel

mel - melet - mel - melene
 

F
soyamelk

soyamelk - soyamelken - soyamelk -
soyamelkene

 
M

nudel
nudel - nudelen - nudler - nudlene

M
hvete

hvete - hveten - hveter - hvetene
 

M
havre

havre - havren - havrer - havrene
 

M
ris

ris - risen - ris - risene
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đậu nành  hạt  mật ong

mứt  kẹo cao su  bánh kếp

bánh quy  bánh pudding  bánh muffin

bánh rán vòng  nước tăng lực  nước cam

nước táo  sữa lắc  coca cola

sô cô la nóng  rượu cocktail  rượu rum

rượu whisky  rượu vodka  thực đơn
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M
honning

honning - honningen - honninger -
honningene

 
M

nøtt
nøtt - nøtten - nøtter - nøttene

 
M

soya
soya - soyaen - soyaer - soyaene

M
pannekake

pannekake - pannekaken -
pannekaker - pannekakene

 
M

tyggegummi
tyggegummi - tyggegummien -

tyggegummier - tyggegummiene

 
N

syltetøy
syltetøy - syltetøyet - syltetøy -

syltetøyene

M
muffins

muffins - muffinsen - muffinser -
muffinsene

 
M

pudding
pudding - puddingen - puddinger -

puddingene

 
M

kjeks
kjeks - kjeksen - kjeks - kjeksene

M
appelsinjuice

appelsinjuice - appelsinjuicen -
appelsinjuice - appelsinjuicene

 
M

energidrikk
energidrikk - energidrikken -

energidrikker - energidrikkene

 
M

smultring
smultring - smultringen - smultringer

- smultringene

M
cola

cola - colaen - colaer - colaene
 

M
milkshake

milkshake - milkshaken - milkshaker
- milkshakene

 
M

eplejuice
eplejuice - eplejuicen - eplejuicer -

eplejuicene

M
rom

rom - rommet - rom - rommene
 

M
cocktail

cocktail - cocktailen - cocktailer -
cocktailene

 
M

kakao
kakao - kakaoen - kakaoer -

kakaoene

M
meny

meny - menyen - menyer - menyene
 

M
vodka

vodka - vodkaen - vodkaer -
vodkaene

 
M

whisky
whisky - whiskyen - whiskyer -

whiskyene



© 2025 Flashcardo.com 109 www.flashcardo.com/vi

hải sản  mì Ý  sushi

bắp rang bơ  khoai tây lát mỏng  cánh gà

khoai tây chiên  mù tạt  sốt mayonnaise

nước sốt cà chua  bánh mì kẹp  bánh mì kẹp xúc xích

bánh burger   
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M
sushi

sushi - sushien - sushier - sushiene
 

M
spagetti

spagetti - spagettien - spagettier -
spagettiene

 
M

sjømat
sjømat - sjømaten - sjømater-

sjømatene

M
kyllingvinger

kyllingvinge - kyllingvingen -
kyllingvinger - kyllingvingene

 
N

potetgull
potetgull - potetgullet - potetgull -

potetgullene

 
N

popkorn
popkorn - popkornet - popkorn -

popkornene

M
majones

majones - majonesen - majoneser -
majonesene

 
M

sennep
sennep - sennepen - senneper -

sennepene

 
M

pommes frites
pommes frites - pommes fritesen -

pommes friteser - pommes fritesene

F
pølse i brød

pølse i brød - pølsen i brødet - pølser
i brød - pølsene i brødene

 
M

sandwich
sandwich - sandwichen - sandwicher

- sandwichene

 
M

tomatsaus
tomatsaus - tomatsausen -

tomatsauser - tomatsausene

  
M

burger
burger - burgeren - burgere -

burgerene
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Trường học
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sách  thư viện  bài tập về nhà

bài thi  bài học  khoa học

lịch sử  nghệ thuật  cây bút

bút chì  thứ nhất  thứ hai
2

thứ ba
3

 thứ tư
4

 nghiên cứu

bằng cấp  sân thể thao  từ điển

học kì  sổ tay  hình học
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M
hjemmelekser

hjemmelekse - hjemmeleksen -
hjemmelekser - hjemmeleksene

 
N

bibliotek
bibliotek - biblioteket - bibliotek -

bibliotekene

 
M

bok
bok - boken - bøker - bøkene

N
naturfag

naturfag - naturfaget - naturfag -
naturfagene

 
M

time
time - timen - timer - timene

 
M

eksamen
eksamen - eksamenen - eksamener -

eksamenene

M
penn

penn - pennen - penner - pennene
 

M
kunst

kunst - kunsten - kunster - kunstene
 

M
historie

historie - historien - historier -
historiene

andre  første  
M

blyant
blyant - blyanten - blyanter -

blyantene

M
forskning

forskning - forskningen - forskninger
- forskningene

 fjerde  tredje

M
ordbok

ordbok - ordboken - ordbøker -
ordbøkene

 
M

idrettsplass
idrettsplass - idrettsplassen -

idrettsplasser - idrettsplassene

 

M
akademisk grad

akademisk grad - akademiske
graden - akademiske grader -

akademiske gradene

M
geometri

geometri - geometrien - geometrier -
geometriene

 
M

notisbok
notisbok - notisboken - notisbøker -

notisbøkene

 
N

semester
semester - semesteret - semestre -

semestrene
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chính trị học  triết học  kinh tế học

giáo dục thể chất  sinh học  toán học

địa lý  văn học  hóa học

vật lý  cái thước  cục tẩy

cái kéo  băng dính  keo dán

bút bi  kẹp giấy  3%

100%  0%  mét khối
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M
økonomi

økonomi - økonomien - økonomier -
økonomiene

 
M

filosofi
filosofi - filosofien - filosofier -

filosofiene

 
M

politikk
politikk - politikken - politikker -

politikkene

M
matematikk

matematikk - matematikken -
matematikker - matematikkene

 
M

biologi
biologi - biologien - biologier -

biologiene

 
M

kroppsøving
kroppsøving - kroppsøvingen -

kroppsøvinger - kroppsøvingene

M
kjemi

kjemi - kjemien - kjemier - kjemiene
 

M
litteratur

litteratur - litteraturen - litteraturer -
litteraturene

 
M

geografi
geografi - geografien - geografier -

geografiene

N
viskelær

viskelær - viskelæret - viskelær -
viskelærene

 
M

linjal
linjal - linjalen - linjaler - linjalene

 
M

fysikk
fysikk - fysikken - fysikker - fysikkene

N
lim

lim - limet - lim - limene
 

M
teip

teip - teipen - teip - teipene
 

M
saks

saks - saksen - sakser - saksene

tre prosent  
M

binders
binders - bindersen - binderser -

bindersene

 
M

kulepenn
kulepenn - kulepennen - kulepenner

- kulepennene

M
kubikkmeter

kubikkmeter - kubikkmeteren -
kubikkmetre - kubikkmetrene

 null prosent  ett hundre prosent
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mét vuông  dặm  mét

mi-li-mét  xen-ti-mét  đề-xi-mét

phép cộng  phép trừ  phép nhân

phép chia  diện tích  thể tích

hình chữ nhật  hình vuông  tam giác

hình tròn  lít  mililít

tấn  kilôgam  gram
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M
meter

meter - meteren - metre - meterne
 

F
mil

mil - mila - mil - milene
 

M
kvadratmeter

kvadratmeter - kvadratmeteren -
kvadratmetre - kvadratmetrene

M
desimeter

desimeter - desimeteren - desimetre
- desimeterne

 
M

centimeter
centimeter - centimeteren -
centimetre - centimeterne

 
M

millimeter
millimeter - millimeteren - millimetre

- millimeterne

M
multiplikasjon

multiplikasjon - multiplikasjonen -
multiplikasjoner - multiplikasjonene

 
M

subtraksjon
subtraksjon - subtraksjonen -

subtraksjoner - subtraksjonene

 
M

addisjon
addisjon - addisjonen - addisjoner -

addisjonene

N
volum

volum - volumet - volumer -
volumene

 
N

areal
areal - arealet - arealer - arealene

 
M

divisjon
divisjon - divisjonen - divisjoner -

divisjonene

M
trekant

trekant - trekanten - trekanter -
trekantene

 
N

kvadrat
kvadrat - kvadratet - kvadrater -

kvadratene

 
N

rektangel
rektangel - rektangelet - rektangler -

rektanglene

M
milliliter

milliliter - milliliteren - millilitre -
millilitrene

 
M

liter
liter - literen - litre - litrene

 
M

sirkel
sirkel - sirkelen - sirkler - sirklene

N
gram

gram - grammet - gram - grammene
 

M
kilo

kilo - kiloen - kilo - kiloene
 

N
tonn

tonn - tonnet - tonn - tonnene
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nam châm  kính hiển vi  cái phễu

phòng thí nghiệm  bài giảng  
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M
trakt

trakt - trakten - trakter - traktene
 

N
mikroskop

mikroskop - mikroskopet -
mikroskoper - mikroskopene

 
M

magnet
magnet - magneten - magneter -

magnetene

 
N

foredrag
foredrag - foredraget - foredrag -

foredragene

 
N

laboratorium
laboratorium - laboratoriumet -

laboratorier - laboratoriene
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Thiên nhiên



© 2025 Flashcardo.com 122 www.flashcardo.com/vi



© 2025 Flashcardo.com 123 www.flashcardo.com/vi

tro  lửa  kim cương

mặt trăng  mặt trời  ngôi sao

hành tinh  bờ biển
biển

 hồ

rừng  sa mạc  đồi núi

đá
danh từ

 con sông  thung lũng

núi  đảo  đại dương

biển  băng  tuyết
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M
diamant

diamant - diamanten - diamanter -
diamantene

 
M
ild

ild - ilden - ilder - ildene
 

M
aske

aske - asken - asker - askene

F
stjerne

stjerne - stjerna - stjerner - stjernene
 

F
sol

sol - sola - soler - solene
 

M
måne

måne - månen - måner - månene

M
innsjø

innsjø - innsjøen - innsjøer -
innsjøene

 
M

kyst
kyst - kysten - kyster - kystene

 
M

planet
planet - planeten - planeter -

planetene

M
bakke

bakke - bakken - bakker - bakkene
 

M
ørken

ørken - ørkenen - ørkener - ørkenene
 

M
skog

skog - skogen - skoger - skogene

M
dal

dal - dalen - daler - dalene
 

F
elv

elv - elva - elver - elvene
 

M
stein

stein - steinen - steiner - steinene

N
hav

hav - havet - hav - havene
 

F
øy

øy - øya - øyer - øyene
 

N
fjell

fjell - fjellet - fjell - fjellene

M
snø

snø - snøen - snø - snøene
 

M
is

is - isen - is - isene
 

M
sjø

sjø - sjøen - sjøer - sjøene
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bão táp  mưa  gió

cây  cỏ  hoa hồng

hoa  kim loại  đất

dung nham  than  cát

đất sét  tên lửa  vệ tinh

thiên hà  tiểu hành tinh  lục địa

đường Xích đạo  Nam cực  Bắc cực
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M
vind

vind - vinden - vinder - vindene
 

N
regn

regn - regnet - regn - regnene
 

M
storm

storm - stormen - stormer - stormene

M
rose

rose - rosen - roser - rosene
 

N
gress

gress - gresset - gress - gressene
 

N
tre

tre - treet - trær - trærne

M
jord

jord - jorden - jord - jordene
 

N
metall

metall - metallet - metall - metallene
 

M
blomst

blomst - blomsten - blomster -
blomstene

M
sand

sand - sanden - sander - sandene
 

N
kull

kull - kullet - kull - kullene
 

M
lava

lava - lavaen - lavaer - lavaene

M
satellitt

satelitt - satelitten - satelitter -
satelittene

 
M

rakett
rakett - raketten - raketter -

rakettene

 
F

leire
leire - leira - leirer - leirene

N
kontinent

kontinent - kontinentet - kontinenter
- kontinentene

 
M

asteroide
asteroide - asteroiden - asteroider -

asteroidene

 
M

galakse
galakse - galaksen - galakser -

galaksene

M
nordpol

nordpol - nordpolen - nordpoler -
nordpolene

 
M

sydpol
sydpol - sydpolen - sydpoler -

sydpolene

 
M

ekvator
ekvator - ekvatoren - ekvatorer -

ekvatorene
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suối  rừng nhiệt đới  hang

thác nước  bờ biển
con sông

 sông băng

động đất  miệng núi lửa  núi lửa

khí quyển  lũ lụt  sương mù
danh từ

cầu vồng  tiếng sấm  tia chớp

cơn dông  nhiệt độ  bão nhiệt đới

bão  mây  cành cây
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F
hule

hule - hula - huler - hulene
 

M
regnskog

regnskog - regnskogen - regnskoger
- regnskogene

 
M

bekk
bekk - bekken - bekker - bekkene

M
isbre

isbre - isbreen - isbreer - isbreene
 

M
bredd

bredd - bredden - bredder -
breddene

 
M

foss
foss - fossen - fosser - fossene

M
vulkan

vulkan - vulkanen - vulkaner -
vulkanene

 
N

krater
krater - krateret - kratere - kraterene

 
N

jordskjelv
jordskjelv - jordskjelvet - jordskjelv -

jordskjelvene

M
tåke

tåke - tåken - tåker - tåkene
 

M
oversvømmelse

oversvømmelse - oversvømmelsen -
oversvømmelser - oversvømmelsene

 
M

atmosfære
atmosfære - atmosfæren -
atmosfærer - atmosfærene

N
lyn

lyn - lynet - lyn - lynene
 

M
torden

torden - tordenen - tordener -
tordenene

 
M

regnbue
regnbue - regnbuen - regnbuer -

regnbuene

M
tyfon

tyfon - tyfonen - tyfoner - tyfonene
 

M
temperatur

temperatur - temperaturen -
temperaturer - temperaturene

 
N

tordenvær
tordenvær - tordenværet -
tordenvær - tordenværene

F
grein

grein - greina - greiner - greinene
 

M
sky

sky - skyen - skyer - skyene
 

M
orkan

orkan - orkanen - orkaner - orkanene
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lá cây  rễ cây  thân cây

hạt giống  nhựa  cacbon điôxít

nguyên tử  sắt  ôxy

vàng  bạc  
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M
stamme

stamme - stammen - stammer -
stammene

 
F

rot
rot - rota - røtter - røttene

 
N

blad
blad - bladet - blader - bladene

N
karbondioksid

karbondioksid - karbondioksidet -
karbondioksider - karbondioksidene

 
M

plast
plast - plasten - plaster - plastene

 
N

frø
frø - frøet - frø - frøene

N
oksygen

oksygen - oksygenet - oksygen -
oksygenene

 
N

jern
jern - jernet - jern - jernene

 
N

atom
atom - atomet - atomer - atomene

 
N

sølv
sølv - sølvet - sølv - sølvene

 
N

gull
gull - gullet - gull - gullene
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Giao thông
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xe hơi  xe buýt  xe lửa

ga xe lửa  trạm dừng xe buýt  máy bay

tàu  xe tải  xe đạp

xe mô tô  xe taxi  đèn giao thông

bãi đậu xe  đường
xe hơi

 ắc quy

động cơ
xe hơi

 túi khí  vô-lăng

dây an toàn  lốp xe  cốp sau
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N
tog

tog - toget - tog - togene
 

M
buss

buss - bussen - busser - bussene
 

M
bil

bil - bilen - biler - bilene

N
fly

fly - flyet - fly - flyene
 

N
busstopp

busstopp - busstoppet - busstopp -
busstoppene

 
M

togstasjon
togstasjon - togstasjonen -

togstasjoner - togstasjonene

M
sykkel

sykkel - sykkelen - sykler - syklene
 

M
lastebil

lastebil - lastebilen - lastebiler -
lastebilene

 
N

skip
skip - skipet - skip - skipene

N
trafikklys

trafikklys - trafikklyset - trafikklys -
trafikklysene

 
M

drosje
drosje - drosjen - drosjer - drosjene

 
M

motorsykkel
motorsykkel - motorsykkelen -

motorsykler - motorsyklene

N
batteri

batteri - batteriet - batterier -
batteriene

 
M

vei
vei - veien - veier - veiene

 

M
parkeringsplass

parkeringsplass - parkeringsplassen -
parkeringsplasser -
parkeringsplassene

N
ratt

ratt - rattet - ratt - rattene
 

M
airbag

airbag - airbagen - airbager -
airbagene

 
M

motor
motor - motoren - motorer -

motorene

N
bagasjerom

bagasjerom - bagasjerommet -
bagasjerom - bagasjerommene

 
N

dekk
dekk - dekket - dekk - dekkene

 
N

setebelte
setebelte - setebeltet - setebelter -

setebeltene
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máy bán vé  phòng bán vé  tàu điện ngầm

tàu cao tốc  đầu máy  xe điện

xe buýt trường học  xe buýt nhỏ  sân bay

hãng hàng không  máy bay trực thăng  hạng nhất

hạng phổ thông  hạng thương gia  áo phao

công ten nơ  tàu ngầm  tàu du lịch

tàu chở hàng  du thuyền  phà
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M
T-bane

T-bane - T-banen - T-baner - T-
banene

 
N

billettkontor
billettkontor - billettkontoret -
billettkontor - billettkontorene

 
M

billettautomat
billettautomat - billettautomaten -

billettautomater - billettautomatene

M
trikk

trikk - trikken - trikker - trikkene
 

N
lokomotiv

lokomotiv - lokomotivet - lokomotiv -
lokomotiver

 

N
høyhastighetstog

høyhastighetstog -
høyhastighetstoget -
høyhastighetstog -

høyhastighetstogene

M
flyplass

flyplass - flyplassen - flyplasser -
flyplassene

 
M

minibuss
minibuss - minibussen - minibusser -

minibussene

 
M

skolebuss
skolebuss - skolebussen -

skolebusser - skolebussene

M
førsteklasse

førsteklasse - førsteklassen -
førsteklasser - førsteklassene

 
N

helikopter
helikopter - helikopteret - helikoptre

- helikoptrene

 
N

flyselskap
flyselskap - flyselskapet - flyselskap -

flyselskapene

M
redningsvest

redningsvest - redningsvesten -
redningsvester - redningsvestene

 
M

businessklasse
businessklasse - businessklassen -
businessklasser - businessklassene

 
M

økonomiklasse
økonomiklasse - økonomiklassen -
økonomiklasser - økonomiklassene

N
cruiseskip

cruiseskip - cruiseskipet - cruiseskip -
cruiseskipene

 
M

ubåt
ubåt - ubåten - ubåter - ubåtene

 
M

container
container - containeren - containere -

containerne

M
ferje

ferje - ferjen - ferjer - ferjene
 

M
yacht

yacht - yachten - yachter - yachtene
 

N
containerskip

containerskip - containerskipet -
containerskip - containerskipene
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hải cảng  xuồng cứu sinh  ra đa

đèn đường  vỉa hè  trạm xăng

công trường  vạch qua đường  tắc đường

đường cao tốc  xe tăng  máy xúc

máy kéo  rơ-moóc  xe tay ga

xe cáp treo   
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M
radar

radar - radaren - radarer - radarene
 

M
livbåt

livbåt - livbåten - livbåter - livbåtene
 

M
havn

havn - havnen - havner - havnene

M
bensinstasjon

bensinstasjon - bensinstasjonen -
bensinstasjoner - bensinstasjonene

 
N

fortau
fortau - fortauet - fortau - fortauene

 
M

gatelykt
gatelykt - gatelykten - gatelykter -

gatelyktene

M
trafikkork

trafikkork - trafikkorken - trafikkorker
- trafikkorkene

 
N

fotgjengerfelt
fotgjengerfelt - fotgjengerfeltet -
fotgjengerfelt - fotgjengerfeltene

 
M

byggeplass
byggeplass - byggeplassen -

byggeplasser - byggeplassene

M
gravemaskin

gravemaskin - gravemaskinen -
gravemaskiner - gravemaskinene

 
M

stridsvogn
stridsvogn - stridsvognen -

stridsvogner - stridsvognene

 
M

motorvei
motorvei - motorveien - motorveier -

motorveiene

M
scooter

scooter - scooteren - scootere -
scooterne

 
M

tilhenger
tilhenger - tilhengeren - tilhengere -

tilhengerne

 
M

traktor
traktor - traktoren - traktorer -

traktorene

  
M

taubane
taubane - taubanen - taubaner -

taubanene
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Thành phố
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bệnh viện  trường học  nhà ở

hóa đơn  chợ  siêu thị

căn hộ  trường đại học  nông trại

nhà thờ  nhà hàng  quán bar

phòng thể dục  công viên  nhà vệ sinh
đại cương

bản đồ  xe cứu thương  cảnh sát
đại cương

lính cứu hỏa
đại cương

 quốc gia  ngoại ô
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N
hus

hus - huset - hus - husene
 

M
skole

skole - skolen - skoler - skolene
 

N
sykehus

sykehus - sykehuset - sykehus -
sykehusene

N
supermarked

supermarked - supermarkedet -
supermarkeder - supermarkedene

 
N

marked
marked - markedet - markeder -

markedene

 
M

regning
regning - regningen - regninger -

regningene

M
gård

gård - gården - gårder - gårdene
 

N
universitet

universitet - universitetet -
universitet - universitetene

 
M

leilighet
leilighet - leiligheten - leiligheter -

leilighetene

M
bar

bar - baren - barer - barene
 

M
restaurant

restaurant - restauranten -
restauranter - restaurantene

 
M

kirke
kirke - kirken - kirker - kirkene

N
toalett

toalett - toalettet - toaletter -
toalettene

 
M

park
park - parken - parker - parkene

 
M

gym
gym - gymmen - gymmer -

gymmene

N
politi

politi - politiet - politi - politiene
 

M
ambulanse

ambulanse - ambulansen -
ambulanser - ambulansene

 
N

kart
kart - kartet - kart - kartene

M
forstad

forstad - forstaden - forstader -
forstadene

 
N

land
land - landet - land - landene

 
N

brannvesen
brannvesen - brannvesnet -
brannvesner - brannvesnene
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ngôi làng  bảo hành  trung tâm mua sắm

tiệm thuốc  tòa nhà chọc trời  lâu đài

đại sứ quán  giáo đường Do Thái  ngôi đền

nhà máy  nhà thờ Hồi giáo  tòa thị chính

bưu điện  đài phun nước  câu lạc bộ đêm

băng ghế  sân golf  sân bóng đá

hồ bơi
tòa nhà

 sân quần vợt  thông tin du lịch
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N
kjøpesenter

kjøpesenter - kjøpesenteret -
kjøpesentre - kjøpesentrene

 
M

garanti
garanti - garantien - garantier -

garantiene

 
M

landsby
landsby - landsbyen - landsbyer -

landsbyene

N
slott

slott - slottet - slott - slottene
 

M
skyskraper

skyskraper - skyskraperen -
skyskrapere - skyskraperne

 
N

apotek
apotek - apoteket - apotek -

apotekene

N
tempel

tempel - tempelet - templer -
templene

 
M

synagoge
synagoge - synagogen - synagoger -

synagogene

 
M

ambassade
ambassade - ambassaden -
ambassader - ambassadene

N
rådhus

rådhus - rådhuset - rådhus -
rådhusene

 
M

moské
moské - moskéen - moskéer -

moskéene

 
M

fabrikk
fabrikk - fabrikken - fabrikker -

fabrikkene

M
nattklubb

nattklubb - nattklubben - nattklubber
- nattklubbene

 
M

fontene
fontene - fontenen - fontener -

fontenene

 
N

postkontor
postkontor - postkontoret -
postkontor - postkontorene

M
fotballstadion

fotballstadion - fotballstadionen -
fotballstadioner - fotballstadionene

 
M

golfbane
golfbane - golfbanen - golfbaner -

golfbanene

 
M

benk
benk - benken - benker - benkene

M
turistinformasjon

turistinformasjon -
turistinformasjonen -
turistinformasjoner -
turistinformasjonene

 
M

tennisbane
tennisbane - tennisbanen -
tennisbaner - tennisbanene

 

N
svømmebasseng

svømmebaseng - svømmebassenget
- svømmebasseng -
svømmebassengene
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sòng bạc  phòng triển lãm nghệ thuật  bảo tàng

công viên quốc gia  quà lưu niệm  thủy cung

trượt nước  tàu lượn siêu tốc  công viên nước

vườn bách thú  sân chơi  cửa thoát hiểm
tòa nhà

chuông báo cháy  bình cứu hỏa  đồn cảnh sát

tiểu bang  khu vực  thủ đô
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N
museum

museum - museet - museer -
museene

 
N

kunstgalleri
kunstgalleri - kunstgalleriet -

kunstgallerier - kunstgalleriene

 
N

kasino
kasino - kasinoet - kasinoer -

kasinoene

N
akvarium

akvarium - akvariet - akvarier -
akvariene

 
M

suvenir
suvenir - suveniren - suvenirer -

suvenirene

 
M

nasjonalpark
nasjonalpark - nasjonalparken -

nasjonalparker - nasjonalparkene

M
vannpark

vannpark - vannparken - vannparker
- vannparkene

 

M
berg og dalbane

berg og dalbane - berg og dalbanen -
berg og dalbaner - berg og

dalbanene

 
M

vannsklie
vannsklie - vannsklien - vannsklier -

vannskliene

M
nødutgang

nødutgang - nødutgangen -
nødutganger - nødutgangene

 
M

lekeplass
lekeplass - lekeplassen - lekeplasser

- lekeplassene

 
M

dyrehage
dyrehage - dyrehagen - dyrehager -

dyrehagene

M
politistasjon

politistasjon - politistasjonen -
politistasjoner - politistasjonene

 
M

brannslukker
brannslukker - brannslukkeren -
brannslukkere - brannslukkerne

 
M

brannalarm
brannalarm - brannalarmen -

brannalarmer - brannalarmene

M
hovedstad

hovedstad - hovedstaden -
hovedstader - hovedstadene

 
M

region
region - regionen - regioner -

regionene

 
M

stat
stat - staten - stater - statene
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Bệnh viện
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tai nạn  bệnh nhân  phẫu thuật

viên thuốc  sốt  ho

phòng cấp cứu  khoa hồi sức tích cực  phòng chờ

thuốc aspirin  thuốc ngủ  ngày hết hạn

liều lượng  si-rô ho  tác dụng phụ

insulin  bột  viên nhộng

vitamin  thuốc giảm đau  kháng sinh
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M
operasjon

operasjon - operasjonen -
operasjoner - operasjonene

 
M

pasient
pasient - pasienten - pasienter -

pasientene

 
M

ulykke
ulykke - ulykken - ulykker - ulykkene

M
hoste

hoste - hosten - hoster - hostene
 

M
feber

feber - feberen - febre - febrene
 

M
pille

pille - pillen - piller - pillene

N
venterom

venterom - venterommet - venterom
- venterommene

 

M
intensivavdeling

intensivavdeling - intensivavdelingen
- intensivavdelinger -
intensivavdelingene

 
M

legevakt
legevakt - legevakten - legevakter -

legevaktene

M
utløpsdato

utløpsdato - utløpsdatoen -
utløpsdatoer - utløpsdatoene

 
M

sovepille
sovepille - sovepillen - sovepiller -

sovepillene

 
M

aspirin
aspirin - aspirinen - aspiriner -

aspirinene

M
bivirkning

bivirkning - bivirkningen -
bivirkninger - bivirkningene

 
M

hostesaft
hostesaft - hostesaften - hostesafter

- hostesaftene

 
M

dosering
dosering - doseringen - doseringer -

doseringene

M
kapsel

kapsel - kapselen - kapsler -
kapslene

 
N

pulver
pulver - pulveret - pulver - pulverne

 
N

insulin
insulin - insulinet - insulin -

insulinene

M
antibiotika

antibiotika - antibiotikaen -
antibiotikaer - antibiotikaene

 

N
smertestillende middel

smertestillende middel -
smertestillende middelet -
smertestillende midler -
smertestillende midlene

 
M

vitamin
vitamin - vitaminen - vitaminer -

vitaminene
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vi khuẩn  vi rút  đau tim

tiêu chảy  tiểu đường  đột quỵ

hen suyễn  ung thư  cúm

đau răng  cháy nắng  viêm họng

đau bụng  nhiễm trùng  dị ứng

chuột rút  đau đầu  ống tiêm

nạng  chụp X quang  máy siêu âm
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N
hjerteinfarkt

hjerteinfarkt - hjerteinfarktet -
hjerteinfarkt - hjerteinfarktene

 
N

virus
virus - viruset - virus - virusene

 
M

bakterie
bakterie - bakterien - bakterier -

bakteriene

N
hjerneslag

hjerneslag - hjerneslaget - hjerneslag
- hjerneslagene

 
M

diabetes
diabetes - diabetesen - diabeteser -

diabetesene

 
M

diaré
diaré - diaréen - diaréer - diaréene

M
influensa

influensa - influensaen - influensaer -
influensaene

 
M

kreft
kreft - kreften - krefter - kreftene

 
M

astma
astma - astmaen - astmaer -

astmaene

M
sår hals

sår hals - såre halsen - såre halser -
såre halsene

 
M

solbrenthet
solbrenthet - solbrentheten -

solbrentheter - solbrenthetene

 
M

tannverk
tannverk - tannverken - tannverker -

tannverkene

M
allergi

allergi - allergien - allergier -
allergiene

 
M

infeksjon
infeksjon - infeksjonen - infeksjoner -

infeksjonene

 
M

mageknip
mageknip - mageknipen -

magekniper - mageknipene

M
sprøyte

sprøyte - sprøyten - sprøyter -
sprøytene

 
M

hodepine
hodepine - hodepinen - hodepiner -

hodepinene

 
M

krampe
krampe - krampen - kramper -

krampene

M
ultralydmaskin

ultralydmaskin - ultralydmaskinen -
ultralydmaskiner - ultralydmaskinene

 
N

røntgenbilde
røntgenbilde - røntgenbildet -
røntgenbilder - røntgenbildene

 
M

krykke
krykke - krykken - krykker - krykkene
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bó bột
nhỏ bé

 xe lăn  bó bột
gãy xương

mạch  chấn thương  cấp cứu

chấn động  vết bỏng  gãy xương

thuốc tránh thai  thử thai  
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M
gips

gips - gipsen - gipser - gipsene
 

M
rullestol

rullestol - rullestolen - rullestoler -
rullestolene

 
N

plaster
plaster - plasteret - plastre -

plastrene

M
nødsituasjon

nødsituasjon - nødsituasjonen -
nødsituasjoner - nødsituasjonene

 
M

skade
skade - skaden - skader - skadene

 
M

puls
puls - pulsen - pulser - pulsene

N
brudd

brudd - bruddet - brudd - bruddene
 

N
brannsår

brannsår - brannsåret - brannsår -
brannsårene

 
M

hjernerystelse
hjernerystelse - hjernerystelsen -
hjernerystelser - hjernerystelsene

 
M

graviditetstest
graviditetstest - graviditetstesten -

graviditetstester - graviditetstestene

 
N

P-pille
P-pille - P-pillen - P-piller - P-pillene



© 2025 Flashcardo.com 155 www.flashcardo.com/vi

Nghề nghiệp
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bác sĩ  y tá  cảnh sát
người

tổng thống  thuyền trưởng  thám tử

phi công  giáo sư  giáo viên

luật sư  thư ký  trợ lý

thẩm phán  quản lý  đầu bếp

tài xế taxi  tài xế xe buýt  người mẫu

nghệ sĩ  thủ tướng  dược sĩ



© 2025 Flashcardo.com 158 www.flashcardo.com/vi

M
politimann

politimann - politimannen -
politimenn - politimennene

 
M

sykepleier
sykepleier - sykepleieren -
sykepleiere - sykepleierne

 
M

doktor
doktor - doktoren - doktorer -

doktorene

M
detektiv

detektiv - detektiven - detektiver -
detektivene

 
M

kaptein
kaptein - kapteinen - kapteiner -

kapteinene

 
M

president
president - presidenten - presidenter

- presidentene

M
lærer

lærer - læreren - lærere - lærerne
 

M
professor

professor - professoren - professorer
- professorene

 
M

pilot
pilot - piloten - piloter - pilotene

M
assistent

assistent - assistenten - assistenter -
assistentene

 
M

sekretær
sekretær - sekretæren - sekretærer -

sekretærene

 
M

advokat
advokat - advokaten - advokater -

advokatene

M
kokk

kokk - kokken - kokker - kokkene
 

M
sjef

sjef - sjefen - sjefer - sjefene
 

M
dommer

dommer - dommeren - dommere -
dommerne

M
modell

modell - modellen - modeller -
modellene

 
M

bussjåfør
bussjåfør - bussjåføren - bussjåfører -

bussjåførene

 
M

drosjesjåfør
drosjesjåfør - drosjesjåføren -

drosjesjåfører - drosjesjåførene

M
farmasøyt

farmasøyt - farmasøyten -
farmasøyter - farmasøytene

 
M

statsminister
statsminister - statsministeren -
statsministre - statsministrene

 
M

artist
artist - artisten - artister - artistene
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lính cứu hỏa
người

 nha sĩ  doanh nhân

chính trị gia  lập trình viên  tiếp viên hàng không

nhà khoa học  giáo viên mầm non  kiến trúc sư

kế toán viên  tư vấn viên  công tố viên

tổng quản lý  vệ sĩ  chủ nhà

bồi bàn  nhân viên bảo vệ  bộ đội

ngư dân  nhân viên vệ sinh  thợ sửa ống nước
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M
entreprenør

entreprenør - entreprenøren -
entreprenører - entreprenørene

 
M

tannlege
tannlege - tannlegen - tannleger -

tannlegene

 
M

brannmann
brannmann - brannmannen -
brannmenn - brannmennene

M
flyvertinne

flyvertinne - flyvertinnen -
flyvertinner - flyvertinnene

 
M

programmerer
programmerer - programmereren -
programmerere - programmererne

 
M

politiker
politiker - politikeren - politikere -

politikerne

M
arkitekt

arkitekt - arkitekten - arkitekter -
arkitektene

 

M
barnehagelærer

barnehagelærer - barnehagelæreren
- barnehagelærere -
barnehagelærerne

 
M

forsker
forsker - forskeren - forskere -

forskerne

M
aktor

aktor - aktoren - aktorer - aktorene
 

M
konsulent

konsulent - konsulenten -
konsulenter - konsulentene

 
M

regnskapsfører
regnskapsfører - regnskapsføreren -
regnskapsførere - regnskapsførerene

M
huseier

huseier - huseieren - huseiere -
huseierne

 
M

livvakt
livvakt - livvakten - livvakter -

livvaktene

 
M

daglig leder
daglig leder - daglige lederen -
daglige ledere - daglige lederne

M
soldat

soldat - soldaten - soldater -
soldatene

 
M

sikkerhetsvakt
sikkerhetsvakt - sikkerhetsvakten -

sikkerhetsvakter - sikkerhetsvaktene

 
M

kelner
kelner - kelneren - kelnere - kelnerne

M
rørlegger

rørlegger - rørleggeren - rørleggere -
rørleggerne

 
M

rengjører
rengjører - rengjøreren - rengjørere -

rengjørerne

 
M

fisker
fisker - fiskeren - fiskere - fiskerne
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thợ điện  nông dân  lễ tân

người đưa thư  thu ngân  thợ làm tóc

tác giả  nhà báo  nhiếp ảnh gia

nhân viên cứu hộ  ca sĩ  nhạc sĩ

diễn viên  phóng viên  huấn luyện viên

trọng tài   
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M
resepsjonist

resepsjonist - resepsjonisten -
resepsjonister - resepsjonistene

 
M

bonde
bonde - bonden - bønder - bøndene

 
M

elektriker
elektriker - elektrikeren - elektrikere

- elektrikerne

M
frisør

frisør - frisøren - frisører - frisørene
 

M
kasserer

kasserer - kassereren - kasserere -
kassererne

 
N

postbud
postbud - postbudet - postbud -

postbudene

M
fotograf

fotograf - fotografen - fotografer -
fotografene

 
M

journalist
journalist - journalisten - journalister

- journalistene

 
M

forfatter
forfatter - forfatteren - forfattere -

forfatterne

M
musiker

musiker - musikeren - musikere -
musikerne

 
M

sanger
sanger - sangeren - sangere -

sangerene

 
M

badevakt
badevakt - badevakten - badevakter

- badevaktene

M
trener

trener - treneren - trenere - trenerne
 

M
reporter

reporter - reporteren - reportere -
reporterne

 
M

skuespiller
skuespiller - skuespilleren -
skuespillere - skuespillerne

  
M

dommer
dommer - dommeren - dommere -

dommerne
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Kinh doanh
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tiền  văn phòng  áp lực

bảo hiểm  nhân viên
công ty

 bộ phận

lương  địa chỉ  lá thư

số điện thoại  url  địa chỉ email

trang mạng  thư điện tử  chữ ký

thua lỗ  lợi nhuận  khách hàng

số tiền  thẻ tín dụng  mật khẩu
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N
stress

stress - stresset - stress - stressene
 

N
kontor

kontor - kontoret - kontor -
kontorene

 
M

penger
penge - pengen - penger - pengene

M
avdeling

avdeling - avdelingen - avdelinger -
avdelingene

 
N

personale
personale - personalet - personale -

personalene

 
M

forsikring
forsikring - forsikringen - forsikringer

- forsikringene

N
brev

brev - brevet - brev - brevene
 

M
adresse

adresse - adressen - adresser -
adressene

 
M

lønn
lønn - lønnen - lønner - lønnene

M
e-postadresse

e-postadresse - e-postadressen - e-
postadresser - e-postadressene

 
M

url
url - url-en - url-er - url-ene

 
N

telefonnummer
telefonnummer - telefonnummeret -

telefonnumre - telefonnumrene

M
signatur

signatur - signaturen - signaturer -
signaturene

 
M

e-post
e-post - e-posten - e-poster - e-

postene

 
M

nettside
nettside - nettsiden - nettsider -

nettsidene

M
kunde

kunde - kunden - kunder - kundene
 

M
fortjeneste

fortjeneste - fortjenesten -
fortjenester - fortjenestene

 
N

tap
tap - tapet - tap - tapene

N
passord

passord - passordet - passord -
passordene

 
N

kredittkort
kredittkort - kredittkortet -
kredittkort - kredittkortene

 
N

beløp
beløp - beløpet - beløp - beløpene
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máy rút tiền  thuế  phòng họp

danh thiếp  công nghệ thông tin  nhân sự

bộ phận pháp lý  kế toán  tiếp thị

bán hàng  đồng nghiệp  người sử dụng lao động

nhân viên
người

 chú thích  thuyết trình

bìa cứng  con dấu cao su  máy chiếu

bưu kiện  con tem  phong bì



© 2025 Flashcardo.com 168 www.flashcardo.com/vi

N
møterom

møterom - møterommet - møterom -
møterommene

 
M

avgift
avgift - avgiften - avgifter - avgiftene

 
M

minibank
minibank - minibanken - minibanker

- minibankene

M
personalavdeling

personalavdeling -
personalavdelingen -
personalavdelinger -
personalavdelingene

 
M
IT

IT - IT-en - IT-er - IT-ene
 

N
visittkort

visittkort - visittkortet - visittkort -
visittkortene

M
markedsføring

markedsføring - markedsføringen -
markedsføringer - markedsføringene

 
N

regnskap
regnskap - regnskapet - regnskap -

regnskapene

 

M
juridisk avdeling

juridisk avdeling - juridiske
avdelingen - juridiske avdelinger -

juridiske avdelingene

M
arbeidsgiver

arbeidsgiver - arbeidsgiveren -
arbeidsgivere - arbeidsgiverne

 
M

kollega
kollega - kollegaen - kollegaer -

kollegaene

 
N

salg
salg - salget - salg - salgene

M
presentasjon

presentasjon - presentasjonen -
presentasjoner - presentasjonene

 
N

notat
notat - notatet - notater - notatene

 
M

ansatt
ansatt - ansatte - ansatte - ansatte

M
projektor

projektor - projektoren - projektorer -
projektorene

 
N

stempel
stempel - stempelet - stempler -

stemplene

 
M

perm
perm - permen - permer - permene

M
konvolutt

konvolutt - konvolutten - konvolutter
- konvoluttene

 
N

frimerke
frimerke - frimerket - frimerker -

frimerkene

 
M

pakke
pakke - pakken - pakker - pakkene
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trình duyệt  đầu tư  sàn giao dịch chứng khoán

tiền giấy  tiền xu  tiền lãi

khoản vay  số tài khoản  tài khoản ngân hàng
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M
børs

børs - børsen - børser - børsene
 

M
investering

investering - investeringen -
investeringer - investeringene

 
M

nettleser
nettleser - nettleseren - nettlesere -

nettleserne

M
rente

rente - renten - renter - rentene
 

M
mynt

mynt - mynten - mynter - myntene
 

M
seddel

seddel - seddelen - sedler - sedlene

M
bankkonto

bankkonto - bankkontoen -
bankkontoer - bankkontoene

 
N

kontonummer
kontonummer - kontonummeret -

kontonumre - kontonumrene

 
N

lån
lån - lånet - lån - lånene
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Thiết bị
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điện thoại  bộ tivi  máy ảnh

đài radio  quạt  máy điều hòa

máy pha cà phê  máy nướng bánh mì  máy hút bụi

máy sấy tóc  ấm đun nước  máy rửa chén

bếp điện  lò nướng  lò vi sóng

tủ lạnh  máy giặt  điều khiển từ xa

tai nghe  chuột  bàn phím



© 2025 Flashcardo.com 174 www.flashcardo.com/vi

N
kamera

kamera - kameraet - kameraer -
kameraene

 

N
fjernsynsapparat

fjernsynsapparat -
fjernsynsapparatet -
fjernsynsapparater -
fjernsynsapparatene

 
M

telefon
telefon - telefonen - telefoner -

telefonene

N
klimaanlegg

klimaanlegg - klimaanlegget -
klimaanlegg - klimaanleggene

 
F

vifte
vifte - vifta - vifter - viftene

 
M

radio
radio - radioen - radioer - radioene

M
støvsuger

støvsuger - støvsugeren - støvsugere
- støvsugerne

 
M

brødrister
brødrister - brødristeren - brødristere

- brødristerene

 
M

kaffetrakter
kaffetrakter - kaffetrakteren -
kaffetraktere - kaffetrakterne

M
oppvaskmaskin

oppvaskmaskin - oppvaskmaskinen -
oppvaskmaskiner -
oppvaskmaskinene

 
M

vannkoker
vannkoker - vannkokeren -
vannkokere - vannkokerene

 
M

hårføner
hårføner - hårføneren - hårfønere -

hårfønerene

M
mikrobølgeovn

mikrobølgeovn - mikrobølgeovnen -
mikrobølgeovner -
mikrobølgeovnene

 
M

ovn
ovn - ovnen - ovner - ovnene

 
M

komfyr
komfyr - komfyren - komfyrer -

komfyrene

M
fjernkontroll

fjernkontroll - fjernkontrollen -
fjernkontroller - fjernkontrollene

 
M

vaskemaskin
vaskemaskin - vaskemaskinen -

vaskemaskiner - vaskemaskinene

 
N

kjøleskap
kjøleskap - kjøleskapet - kjøleskap -

kjøleskapene

N
tastatur

tastatur - tastaturet - tastatur -
tastaturene

 
M

mus
mus - musen - mus - musene

 
M

øretelefon
øretelefon - øretelefonen -

øretelefoner - øretelefonene



© 2025 Flashcardo.com 175 www.flashcardo.com/vi

ổ cứng  thanh USB  máy quét

máy in  màn hình  máy tính xách tay

rô bốt  loa  
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M
skanner

skanner - skanneren - skannere -
skannerne

 
M

minnepenn
minnepenn - minnepennen -

minnepenner - minnepennene

 
M

harddisk
harddisk - harddisken - harddisker -

harddiskene

M
laptop

laptop - laptopen - laptoper -
laptopene

 
M

skjerm
skjerm - skjermen - skjermer -

skjermene

 
M

printer
printer - printeren - printere -

printerne

 
M

høyttaler
høyttaler - høyttaleren - høyttalere -

høyttalerne

 
M

robot
robot - roboten - roboter - robotene


